
STT MÔN KHỐI BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ

10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

12 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

10 Cánh diều NXB Đại học Huế Môn học bắt buộc

11 Cánh diều NXB Đại học Huế Môn học bắt buộc

12 Cánh diều NXB Đại học Huế Môn học bắt buộc

10 Cánh diều NXB Đại học sư phạm Môn học bắt buộc

11 Cánh diều NXB Đại học sư phạm Môn học bắt buộc

12 Cánh diều NXB Đại học sư phạm Môn học bắt buộc

10 Global Success NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

11 Global Success NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

12 Global Success NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

10

Kết nối tri thức với cuộc sống 

(Bóng đá, Cầu lông)
NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

11

Kết nối tri thức với cuộc sống 

(Bóng đá, Cầu lông)
NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

12

Kết nối tri thức với cuộc sống 

(Bóng đá, Cầu lông)
NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

10 NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

11 NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

12 NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

10 Môn học bắt buộc

11 Môn học bắt buộc

12 Môn học bắt buộc

10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

12 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học bắt buộc

10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

12 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

12 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

10 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

12 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

10 Cánh diều NXB Đại học sư phạm Môn học tự chọn

11 Cánh diều NXB Đại học sư phạm Môn học tự chọn

12 Cánh diều NXB Đại học sư phạm Môn học tự chọn

10 Cánh diều NXB Đại học sư phạm Môn học tự chọn

11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

12 Cánh diều NXB Đại học sư phạm Môn học tự chọn

10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

12 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn

12 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Môn học tự chọn
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STT Các môn học tự chọn Cụm chuyên đề học tập Ghi chú
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Hóa học Ngữ văn

Địa lí Địa lí

GDKT&PL GDKT&PL

Công nghệ (Nông nghiệp)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải

Học sinh lưu ý: Đối với SGK môn học GDTC sau khi học tiết đầu tiên giáo viên dạy sẽ hướng dẫn mua sách 

theo nội dung giảng dạy cụ thể.

13 12C3, 12C4



STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường  THCS/ TH&THCS Xã/phường thường trú Ghi chú

1 10A1 Đào Viết Minh 07/11/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

2 10A1 Đặng Thùy Trâm 20/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

3 10A1 Trần Quốc Đạt 29/08/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

4 10A1 Nguyễn Đình Khánh Duẩn 21/04/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

5 10A1 Nguyễn Bích Hằng 27/12/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

6 10A1 Trần Khánh Huyền 18/02/2010 Quảng Bình x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

7 10A1 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/01/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

8 10A1 Nguyễn Duy Quang 27/09/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

9 10A1 Tống Hoàng Châu 19/11/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

10 10A1 Tưởng Quốc Thái 24/09/2010 TP Hồ Chí Minh Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

11 10A1 Phạm Thị Hoài Thương 05/01/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

12 10A1 Phan Thị Trà Giang 08/04/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

13 10A1 Lê Quang Bút 05/12/2010 Đắk Lắk Kinh TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT Xã Krông Búk

14 10A1 Võ Thị Kim Cúc 22/07/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

15 10A1 Nguyễn Đức Phát 10/02/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

16 10A1 Đặng Nguyễn Huỳnh Khôi 20/11/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

17 10A1 Trần Diệu Lê 20/05/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

18 10A1 Nguyễn Thành Tâm 03/02/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

19 10A1 Đặng Huyền Trân 10/03/2010 Quảng Trị x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

20 10A1 Hồ Thị Yến 26/04/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

21 10A1 Phạm Bá Anh Đức 06/01/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

22 10A1 Nguyễn Lê Ngọc Hân 05/11/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

23 10A1 Lê Nguyễn Anh Thư 28/03/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

24 10A1 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/05/2010 Nghệ An x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

25 10A1 Ngô Trần Phương Thảo 14/11/2010 TP Hà Nội x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

26 10A1 Nguyễn Hữu Hoàng 29/06/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

27 10A1 Nguyễn Hữu Hoàn 19/01/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

28 10A1 Nguyễn Thị Thu Phương 18/01/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

29 10A1 Nguyễn Văn Huy 10/07/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

30 10A1 Lê Thị Yến Nhi 16/01/2010 Đồng Nai x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

31 10A1 Nguyễn Minh Phước 11/07/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

32 10A1 Đặng Ngọc Hân 02/06/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

33 10A1 Lê Huy Hoàng 21/01/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

34 10A1 Ngô Đức Hiếu 13/08/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

35 10A1 Trần Ngọc Diễm Quỳnh 25/03/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

36 10A1 Nguyễn Thân Thành Công 05/06/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

37 10A1 Lê Văn Lượng 23/04/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

38 10A1 Nguyễn Duy Mạnh 14/05/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

39 10A1 Nguyễn Chí Quân 06/11/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

40 10A1 Lê Thị Ngọc Hân 10/10/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải

GVCN:                                                         SỐ ĐT: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2025-2026



STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường  THCS/ TH&THCS Xã/phường thường trú Ghi chú

1 10A2 Mai Trung An 01/08/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

2 10A2 Hoàng Ngọc Bảo An 07/04/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

3 10A2 Nguyễn Thị Hồng Ân 15/03/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

4 10A2 Nguyễn Thị Lan Anh 07/08/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

5 10A2 Nguyễn Hồ Hoàng Anh 26/08/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

6 10A2 Nguyễn Thị Ánh 13/12/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

7 10A2 Võ Hải Âu 12/11/2010 Gia Lai Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

8 10A2 Nguyễn Lưu Gia Bảo 01/05/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

9 10A2 Lê Tấn Bảo 05/08/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

10 10A2 Y Ka Bin Adrơng Niê 10/10/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

11 10A2 Ngô Ngọc Bảo Châu 03/07/2010 Đắk Lắk x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

12 10A2 Nguyễn Dũng Chính 13/11/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

13 10A2 Vũ Thành Công 25/03/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

14 10A2 Tạ Quốc Cường 21/12/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

15 10A2 Trần Ngọc Hoàng Đại 25/03/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

16 10A2 Bùi Danh Hồ Điệp 01/01/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

17 10A2 Nguyễn Thị Hồng Dịu 24/03/2010 Đắk Lắk x Tày THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

18 10A2 Nguyễn Thị Hải Dương 24/11/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

19 10A2 Nguyễn Đình Duy 08/02/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

20 10A2 Nguyễn Trường Giang 22/10/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

21 10A2 H Hạ Niê 11/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

22 10A2 Vũ Thị Thu Hằng 16/03/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

23 10A2 Y Hen Niê 07/12/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

24 10A2 Hoàng Phi Hiếu 02/12/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

25 10A2 Nguyễn Văn Hiếu 16/10/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

26 10A2 Lê Đức Hiếu 15/02/2010 Đắk Lắk Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

27 10A2 Dương Đình Huy 12/01/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

28 10A2 Nguyễn Gia Huy 19/04/2010 Đắk Lắk Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

29 10A2 Đặng Thị Thanh Huyền 22/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

30 10A2 Nguyễn Thị Huyền 11/10/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

31 10A2 Võ Duy Khải 10/03/2010 Hà Tĩnh Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

32 10A2 Dương Khang 11/07/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

33 10A2 Nguyễn Lê Quốc Khánh 01/09/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

34 10A2 Trần Minh Quốc Khánh 07/09/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

35 10A2 Nguyễn Đăng Khoa 18/11/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

36 10A2 Nguyễn Tuấn Kiệt 14/11/2010 Nghê An Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

37 10A2 H' Ka Thy Kpă 09/05/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Krông Búk

38 10A2 H Diễm My Kpă 14/06/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Krông Búk

39 10A2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 28/06/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

40 10A2 Phạm Thị Khánh Linh 27/09/2010 Đắk Lắk x Kinh Xã Krông Búk CĐ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải

GVCN:                                                      SỐ ĐT: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 NĂM HỌC 2025-2026



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường  THCS/ TH&THCS Xã/phường thường trú Ghi chú

1 10A3 Nguyễn Thị Mai Lan 21/02/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

2 10A3 Hải Thị Mai Lan 08/11/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

3 10A3 Y Lasar Niê 14/08/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

4 10A3 Mlô Niê H Ya Lin 08/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

5 10A3 Nguyễn Thị Mai Linh 02/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

6 10A3 Nguyễn Lê Thành Long 08/09/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

7 10A3 Huỳnh Duy Long 05/06/2010 Gia Lai Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

8 10A3 Đặng Phi Long 23/08/2010 Đắk Lắk Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

9 10A3 Trần Nguyễn Khánh Ly 22/02/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

10 10A3 Lê Thị Khánh Ly 10/08/2010 Nghệ An x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

11 10A3 Phan Đức Mạnh 01/05/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

12 10A3 Đặng Ngọc Mạnh 10/09/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

13 10A3 Đinh Văn Mạnh 28/03/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

14 10A3 H' Kiều Mlô 01/02/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Krông Búk

15 10A3 H Ngoài Mlô 26/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Krông Búk

16 10A3 Nguyễn Đình Nam 21/06/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

17 10A3 Trần Thị Kim Ngân 12/05/2010 Nghệ An x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

18 10A3 Lê Thị Hồng Ngọc 13/08/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

19 10A3 Đinh Thị Phương Nguyên 25/03/2010 Đắk Lắk x Mường THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

20 10A3 Phạm Thị Thảo Nguyên 07/02/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

21 10A3 Võ Minh Nguyên 29/07/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

22 10A3 Lý Nhật Nguyên 03/01/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

23 10A3 Nguyễn Hồng Nhân 07/04/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

24 10A3 Cao Thị Ngọc Nhi 20/03/2010 Thanh Hóa x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

25 10A3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 26/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

26 10A3 Huỳnh Thị Thu Trà Niê 17/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Cư Pơng

27 10A3 H' Hương Niê 07/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Krông Búk

28 10A3 Nguyễn Sỹ Phát 29/05/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

29 10A3 Phan Văn Phát 11/02/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

30 10A3 Phạm Mai Phương 08/07/2010 Thanh Hóa x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

31 10A3 Nguyễn Hoàng Quân 21/06/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

32 10A3 Nguyễn Minh Quý 04/03/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

33 10A3 Phạm Ngọc Thái Sơn 23/07/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

34 10A3 Nguyễn Ngọc Tâm 23/01/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

35 10A3 Lê Vạn Thái 04/08/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

36 10A3 Tạ Thị Thắm 12/03/2010 Quảng Bình x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

37 10A3 Nguyễn Đức Thắng 25/05/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

38 10A3 Nguyễn Văn Thành 20/05/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

39 10A3 Hoàng Tiến Thành 27/02/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải

GVCN:                                                      SỐ ĐT: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường  THCS/ TH&THCS Xã/phường thường trú Ghi chú

1 10A4 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/11/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

2 10A4 Trương Ngọc Ánh 22/08/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

3 10A4 H Michin Ayŭn 25/02/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

4 10A4 Nguyễn Thị Hương Giang 16/06/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

5 10A4 Nguyễn Văn Chung 24/04/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

6 10A4 Kiều Bảo Thiên 13/10/2010 Ninh Bình Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

7 10A4 Nguyễn Thảo Uyên 04/02/2010 Nghệ An x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

8 10A4 Y Kiệt Niê 01/06/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

9 10A4 Lê Anh Tuấn 01/01/2010 Hà Tĩnh Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

10 10A4 H Phương Ánh Mlô 15/08/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

11 10A4 Nguyễn Văn Cường 13/07/2009 Đắk Lắk Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

12 10A4 Y Việt Ađrơng 26/05/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

13 10A4 Y Danh Mlô 03/02/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

14 10A4 H Marya Niê 11/11/2009 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

15 10A4 Nguyễn Ân Thiện 23/09/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

16 10A4 Lê Thị Anh Thư 09/04/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

17 10A4 Nguyễn Thị Anh Thư 03/10/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

18 10A4 Lê Thị Thúy 20/12/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

19 10A4 Hoàng Nguyễn Phương Thúy 10/08/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

20 10A4 Phan Thị Tình 10/05/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

21 10A4 Nguyễn Minh Trang 06/05/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

22 10A4 Đặng Thị Huyền Trang 29/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

23 10A4 Trần Thị Thùy Trang 01/06/2010 Đắk Lắk x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

24 10A4 Đinh Nguyễn Hữu Trí 25/03/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

25 10A4 Nguyễn Thủy Trúc 17/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Krông Búk

26 10A4 Lê Minh Trung 14/12/2010 Nghệ An Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

27 10A4 Võ Ngọc Trưởng 03/09/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

28 10A4 Nguyễn Văn Huy 05/04/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

29 10A4 Nguyễn Văn Tú 28/07/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

30 10A4 Trần Thanh Tú 15/07/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

31 10A4 Nguyễn Minh Tuấn 06/02/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

32 10A4 Phạm Ngọc Tuấn 31/10/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

33 10A4 Nguyễn Đại Tỷ 23/06/2010 Gia Lai Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

34 10A4 Nguyễn Thị Hải Yến 23/01/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

35 10A4 Y Khải Êban 15/05/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

36 10A4 H Na Ly Rcăm 08/06/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Cư Pơng

37 10A4 Y Dược Niê 30/05/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

38 10A4 Nguyễn Ngọc Hân 15/12/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

39 10A4 Nguyễn Đình Đạt 01/10/2010 Đắk Lắk Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải

GVCN:                                                      SỐ ĐT: 
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường  THCS/ TH&THCS Xã/phường thường trú Ghi chú

1 10C1 Lê Thị Minh Thư 12/01/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

2 10C1 Nguyễn Hà Vy 17/03/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

3 10C1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/11/2010 Nghệ An x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

4 10C1 Nguyễn Thúy An 27/03/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

5 10C1 Lê Hải Yến 07/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

6 10C1 Vũ Hà Linh 11/07/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

7 10C1 Phùng Khánh Lâm 04/02/2010 Nghệ An Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

8 10C1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/01/2010 Đắk Lắk x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

9 10C1 Vũ Hà Ngọc May 26/03/2010 Lâm Đồng x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

10 10C1 Phạm Thị Thanh Tâm 28/05/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

11 10C1 Nguyễn Thị Trà My 29/01/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

12 10C1 Nông Kiều Thị Ti Na 20/02/2010 Đắk Lắk x Nùng PTDTNT Krông Búk Xã Krông Búk

13 10C1 Trần Thị Hồng Hạnh 27/08/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

14 10C1 Nguyễn Thị Thùy Duyên 21/05/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

15 10C1 Nguyễn Thảo My 30/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

16 10C1 Nguyễn Thị Hoài Băng 21/03/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

17 10C1 Đỗ Thành Danh 15/12/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

18 10C1 Trần Quang Huy 02/04/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

19 10C1 Nguyễn Thị Thương 05/08/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

20 10C1 Nguyễn Thị Mỹ Chi 09/03/2010 Đắk Lắk x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

21 10C1 Dương Thị Chuyên 13/06/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

22 10C1 Nguyễn Ngọc Huyền 17/09/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

23 10C1 Lê Đình Long 28/11/2010 TP Hồ Chí Minh Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

24 10C1 Phan Trần Minh Đức 23/06/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

25 10C1 Lê Hồng Phong 27/03/2010 Đắk Lắk Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

26 10C1 H Tina Niê 27/11/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

27 10C1 H Mỹ Kbuôr 23/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

28 10C1 Lê Thị Huyền Trang 15/07/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

29 10C1 Trịnh Hoài Anh 19/03/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

30 10C1 Nguyễn Khắc Dưỡng 06/04/2010 Gia Lai Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

31 10C1 Mai Nguyễn Gia Nhi 12/12/2010 Nghệ An Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

32 10C1 H La Niê 17/10/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

33 10C1 Hồ Quỳnh Anh 31/01/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

34 10C1 Nguyễn Đức Trường 02/05/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

35 10C1 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/12/2010 Lâm Đồng x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

36 10C1 H Quỳnh Niê 07/10/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

37 10C1 Huỳnh Thị Bích Ngọc 14/06/2010 Gia Lai x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

38 10C1 Cao Thị Thu Trang 22/05/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

39 10C1 Võ Thị Phương Lan 02/01/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

40 10C1 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/05/2010 Thanh Hóa x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường  THCS/ TH&THCS Xã/phường thường trú Ghi chú

1 10C2 H Mi Yu Niê 21/11/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

2 10C2 H- Lavy - Arul 23/08/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

3 10C2 H Yuăn Ayŭn 17/07/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

4 10C2 H Linh Nga Ayŭn 02/10/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

5 10C2 H La Ayŭn 28/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

6 10C2 H San Ayǔn 02/06/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

7 10C2 Y Khiêm Ayǔn 28/07/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

8 10C2 Phạm Thị Ngọc Bích Mlô 30/06/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

9 10C2 H Bil Niê 17/02/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

10 10C2 Y Brăch Niê Kdăm 03/09/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

11 10C2 Y Cân Niê 21/08/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

12 10C2 Y Đông Rcăm 22/09/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

13 10C2 Phan Thị Thi Ghi 17/12/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

14 10C2 Y - Gia Phet Niê 10/12/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

15 10C2 H Glen Kbuôr 27/11/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

16 10C2 Y Gôn Niê 02/03/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

17 10C2 H- Juli Niê 27/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Cư Pơng

18 10C2 Niê Hoàng Khánh Hạ 18/10/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

19 10C2 H Hani Mlô 07/02/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

20 10C2 H Hani Mlô 31/08/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

21 10C2 H Hen Ayũn 25/06/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

22 10C2 H Uyn Rcăm 29/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

23 10C2 H' Hoel Niê 17/12/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

24 10C2 Ma Thị Kim Huệ 19/02/2010 Đắk Lắk x Tày THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

25 10C2 Y Hưng Niê 04/07/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

26 10C2 Y Thuân Hvinh 14/12/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

27 10C2 H Jong Knul 20/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

28 10C2 Y Ju Bin Adrơng 11/03/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

29 10C2 H Riza Kbuôr 23/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Cư Pơng

30 10C2 H Dip Kđoh 15/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Cư Pơng

31 10C2 Y- Ken Niê 25/09/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

32 10C2 Y Ken Kbuôr 05/12/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

33 10C2 Y Khăn Kbuôr 08/01/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

34 10C2 Y- Khoa Rchăm 20/03/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

35 10C2 Lê Đăng Khôi Ayŭn 25/09/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

36 10C2 H Khuê Niê Kdăm 11/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

37 10C2 Nguyễn Thị Thanh Kiều 20/05/2010 Đắk Lắk x Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

38 10C2 Y En Ju Kpă 29/04/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

39 10C2 H Ương Ktul 04/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

40 10C2 H Li A Niê 04/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

41 10A4 Văn Nguyễn Diệp Yến 01/10/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải

GVCN:                                                      SỐ ĐT: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C2 NĂM HỌC 2025-2026



STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường  THCS/ TH&THCS Xã/phường thường trú Ghi chú

1 10C3 H Liễu Niê 20/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

2 10C3 Trần Hoàng Linh 20/06/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

3 10C3 H Linh Niê 30/04/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

4 10C3 Nguyễn Phi Long 28/01/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

5 10C3 H Mai Linh Ayũn 03/08/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

6 10C3 H Mak Mlô 29/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

7 10C3 H Mi Sơ Niê 22/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

8 10C3 H Hê Mi Mlô 24/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

9 10C3 H Thuyết Mlô 31/12/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

10 10C3 H Nguyệt Mlô 27/11/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

11 10C3 Y Tuấn Anh Mlô 15/08/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

12 10C3 H Doan Mlô 04/04/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

13 10C3 H Chung Mlô 25/12/2009 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

14 10C3 Y Phú Mlô 15/05/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

15 10C3 Y Ya Hem Mlô 12/02/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

16 10C3 Y Ya Min Mlô 28/03/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

17 10C3 H Niê Mưa Mlô 21/06/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

18 10C3 H Nhắc Niê 02/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

19 10C3 H' Nhan Kbuôr 23/05/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

20 10C3 Y Pho Ni Niê 31/08/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

21 10C3 H Kelly Niê 24/08/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

22 10C3 H Lanh Niê 20/02/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

23 10C3 H Si Pu Niê 13/11/2009 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

24 10C3 H Ka Chua Niê 12/02/2009 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

25 10C3 H Thư Niê 21/12/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

26 10C3 H Ánh Tuyết Niê 28/10/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

27 10C3 H Tâm Niê 07/12/2009 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

28 10C3 Nguyễn Trà My Niê 10/06/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

29 10C3 H Nha Niê 06/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

30 10C3 Y Giǔp Niê 31/10/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

31 10C3 H Loan Niê 01/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

32 10C3 Y Hải Nguyên Niê 09/10/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

33 10C3 H' Da Bu Niê 22/01/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Krông Búk

34 10C3 Y Zu Ki Niê 12/10/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

35 10C3 H Ri Va Niê 15/06/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Krông Búk

36 10C3 Y Sa Rom Niê 07/01/2010 Đắk Lắk Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Cư Pơng

37 10C3 Nguyễn Anh Đức 07/04/2010 Đắk Lắk Kinh PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Krông Búk

38 10C3 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/12/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

39 10C3 Bùi Nguyên Khôi 07/12/2010 Quảng Bình Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

40 H Ly Sút Niê Ê-đê HL

41 H' Nhuen Kbuôr Ê-đê HL

42 Hồ Viết Tài Kinh HL

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải

GVCN:                                                      SỐ ĐT: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C3 NĂM HỌC 2025-2026



STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường  THCS/ TH&THCS Xã/phường thường trú Ghi chú

1 10C4 H Uôn Niê 25/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

2 10C4 H Ri Na Niê 21/05/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

3 10C4 H Tuyết Ayǔn 20/12/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

4 10C4 H Hoài Thơm Niê 13/11/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

5 10C4 H Duyệt Knul 25/10/2009 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

6 10C4 H Uyên Mlô 29/10/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

7 10C4 H Liêng Kbuôr 03/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

8 10C4 Y Sân Niê 15/02/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

9 10C4 Y Đni Niê 06/04/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

10 10C4 H Zu Chin Mlô 17/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

11 10C4 H Bích Niê 24/04/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

12 10C4 Y Lysê Niê 10/07/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

13 10C4 Y Hạo Niê 30/01/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

14 10C4 Y Lưu Niê 12/04/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

15 10C4 H Vãy Niê 17/07/2009 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

16 10C4 Y Ruyên Mlô 03/08/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

17 10C4 H Miết Mlô 20/07/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

18 10C4 Y Dước Niê 03/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

19 10C4 Y Thầm Niê 29/12/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

20 10C4 Y Rứi Mlô 05/12/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

21 10C4 Y Sakari Mlô 28/11/2008 Đắk Lắk Ê-đê THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

22 10C4 Chu Thế Sang 11/07/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

23 10C4 H- Sim Bi Mlô 28/03/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

24 10C4 H Thủy Mlô 26/09/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

25 10C4 Đỗ Việt Tiến 08/03/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

26 10C4 Trần Anh Tiến 02/09/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

27 10C4 Y Trân Kbuôr 07/01/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

28 10C4 H Triều Rcăm 16/07/2010 Đắk Lắk x Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

29 10C4 Ksor H Truyn 09/05/2010 Đắk Lắk x Gia rai PTDTBT Bùi Thi Xuân Xã Cư Pơng

30 10C4 Y Tương Mlô 29/11/2009 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

31 10C4 Nguyễn Quỳnh Như Vân 12/06/2010 Quảng Ngãi x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

32 10C4 Y Vũ Rcăm 06/02/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

33 10C4 Y Vỹ Kbuôr 20/05/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

34 10C4 H Zu Lip Niê 28/09/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

35 10C4 Hoàng Nguyễn Bảo Nam 05/05/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

36 10C4 Phan Thị Yến Nhi 08/01/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Phan Chu Trinh Xã Krông Búk

37 10C4 Ngô Yến Nhi 10/06/2010 Đắk Lắk x Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

38 10C4 Nguyễn Mạnh Tuyển 27/02/2010 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

39 10C4 Đặng Như Ý 26/11/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Lê Hồng Phong Xã Krông Búk

40 10C4 H Hà Linh Niê 26/04/2010 Đắk Lắk x Ê-đê PTDTNT Krông Búk Xã Cư Pơng

41 10C4 Y Quý Kbuôr 26/04/2010 Đắk Lắk Ê-đê THCS Ngô Gia Tự Xã Cư Pơng

42 10C2 Nguyễn Duy Hiếu 17/05/2009 Đắk Lắk Kinh THCS Phan Bội Châu Xã Krông Búk

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hải

GVCN:                                                      SỐ ĐT: 
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